
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:               /KH-BV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Giang, ngày 20  tháng  9 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Về việc tập huấn cấp cứu, hồi sức tích cực 

điều trị người bệnh Covid-19 Đợt 2 năm 2021 
 

 

Căn cứ Công văn số 1665/SYT-NVY, ngày 12/8/2021 của Sở Y tế Hà 

Giang về việc tập huấn cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19; 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang xây dựng kế hoạch tập huấn cấp cứu, hồi 

sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 đợt 2 năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung : 

Nhằm giúp các bác sĩ, điều dưỡng chẩn đoán, điều trị chăm sóc được bệnh 

nhân nhiễm SARS-CoV-2 từ nhẹ tới nặng; đồng thời trang bị cho các bác sĩ, 

điều dưỡng các kiến thức cơ bản trong thông khí nhân tạo, giúp chuẩn bị lực 

lượng sẵn sàng ứng phó tình hình dịch Covid-19 lan rộng. 

2. Mục tiêu cụ thể. 

2.1. Mục tiêu kiến thức: 

- Trình bầy được chẩn đoán và nguyên tắc điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Trình bầy được chỉ định, chống chỉ định nguyên tắc thực hiện các biện 

pháp hỗ trợ hô hấp trong điều trị bệnh nhân. 

- Trình bầy được nguyên tắc sử dụng máy thở xâm nhập. 

- Trình bầy được các kiến thức cơ bản trong theo dõi và chăm sóc người 

bệnh Covid-19 có biểu hiện lâm sàng nặng, nguy kịch tại đơn vị hồi sức tích 

cực. 

2.2. Mục tiêu kỹ năng: 

- Có khả năng theo dõi tình trạng theo dõi suy hô hấp của bệnh nhân covid-

19 và đưa ra chỉ định biện pháp hỗ trợ phù hợp. 

- Có khả năng vận hành máy thở không xâm nhập và xâm nhập dưới hướng 

dẫn của bác sĩ HSCC. 

- Có khả năng hỗ trợ và theo dõi bệnh nhân Covid-19 có biểu hiện lâm sàng 

nặng, nguy kịch tại đơn vị hồi sức tích cực. 

2.3. Mục tiêu thái độ: 

- Tự chủ động trong theo dõi điều trị chăm sóc bệnh nhân Covid-19 có biểu 

hiện lâm sàng nặng, nguy kịch. 

- Rèn luyện tác phong tích cực, khẩn trương, cẩn thận và tinh thần trách 

nhiệm trong khám và điều trị bệnh nhân. 

- Rèn luyện ý thức vấn đề lây nhiễm và tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn 

Bệnh viện. 

3. Yêu cầu. 

Đảm bảo sau đào tạo cán bộ, viên chức độc lập triển khai về cấp cứu, hồi sức 

tích cực điều trị người bệnh Covid-19 trong cơ sở khám bệnh.  



II. TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN 

1. Thời gian, địa điểm. 

1.1. Thời gian: 

- Lớp 4: Từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 02/10/2021 (Khai giảng: 8h ngày 

25/9/2021 tại phòng họp tầng 5) 

- Lớp 5: Từ ngày 03/10/2021 đến hết ngày 10/10/2021 (Khai giảng: 8h 

ngày 03/10/2021 tại phòng họp tầng 5) 

- Lớp 6: Từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021 (Khai giảng: 8h 

ngày 11/10/2021 tại phòng họp tầng 5) 

- Lớp 7: Từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 26/10/2021 (Khai giảng: 8h 

ngày 19/10/2021 tại phòng họp tầng 5) 

1.2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

2. Thành phần tham dự:  

Các Bác sĩ, Điều dưỡng tại các đơn vị y tế. 

(Có danh sách kèm theo) 

3. Giảng viên 

Nhóm 1: 

- BSCKI. Trần Văn Học   - TK.HSTC&CĐ 

- BSCKI. Trần Văn Hiếu   - PTK.HSTC&CĐ 

- CNĐD. Trần Hùng Cường  - ĐDTK. HSTC&CĐ 

- ĐD. Lê Xuân An    - Khoa HSTC&CĐ 

Nhóm 2: 

- BSCKI. Nguyễn Xuân Sơn  - TK. Cấp Cứu 

- BSCKI. Nguyễn Thị Minh Tâm  - PTK. Cấp Cấp 

- CNĐD. Phan Công Lý   - ĐDTK. Cấp Cứu 

- ĐD. Trần Phương Kính   - Khoa Cấp Cứu 

Nhóm 3: 

- BSCKII. Vũ Hùng Vương  - Phó GĐBV 

- CNĐD. Nguyễn Văn Điệp  - TK . KSNK 

- BSCKI. Lương Cao Đạt   - TK. Nhi 

- BSCKI. Nguyễn Thị Toàn  - PTK. Nhi 

- CNĐD. Lê Thị Kim Thoa  - ĐDTK.Nhi 

- ĐD. Hoàng Thị Huế   - Khoa Nhi 

4. Nội dung đào tạo. 

* Lý thuyết: 

Quy trình phòng ngừa kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong Bệnh viện.  

4.1. Đối tượng Bác sĩ: 

- Cập nhập chẩn đoán và điều trị Covid-19.  

- Thở Oxy và thở Oxy dòng cao HFLC trong điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Thông khí nhân tạo không xâm nhập cho bệnh nhân Covid-19 nặng.  

- Thông khí nhân tạo xâm nhập cho bệnh nhân Covid-19 nặng.  

4.2. Đối tượng Điều Dưỡng: 

- Chăm sóc hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.  

- Chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân Covid-19.  



- Hướng dẫn các kỹ thuật hồi sức cấp cứu người bệnh Covid-19: Thở máy, 

Thở Oxy, hút đờm, chăm sóc răng miệng. 

* Thực hành: Tại khoa Cấp Cứu, HSTC&CĐ, Nhi. 

5. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc 

6. Kinh phí. 

- Phụ cấp cho giảng viên từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19. 

- Chi phí ăn, ở, đi lại của học viên do cơ quan cử cán bộ chi trả. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Tổ Giảng viên: Chuẩn bị nội dung theo chương trình tập huấn. 

2. Phòng KHTH. 

- Tổng hợp danh sách tham gia lớp tập huấn. 

- Quản lý lớp học. 

3. Phòng HCQT: Chuẩn bị hội trường, phòng họp.  

4. Phòng CNTT&TT. 

- Chuẩn bị máy chiếu. 

- Đưa tin bài. 

5. Các Bệnh viện tuyến tỉnh và huyện. 

Có trách nhiệm cử cán bộ tham dự tập huấn đầy đủ, đảm bảo thời gian và 

thành phần theo Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người 

bệnh Covid-19 đợt 2 năm 2021 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện 

Đa khoa Hà Giang. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế Hà Giang; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Các Bệnh viện tuyến huyện; 

- Bệnh viện ĐK Đức Minh; 

- Ban Giám đốc; 

- Đăng Website Bệnh viện;  

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Anh Văn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỚP 4 

BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA TẬP HUẤN CẤP CỨU, HỒI SỨC 

TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BV, ngày 20/9/2021) 

 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 
Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Văn Thắng Bác sĩ đa khoa BVĐK huyện Quản Bạ 

2 Chu Quốc Đạt Điều dưỡng TC BVĐK huyện Quản Bạ 

3 Vi Văn Chung Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Quản Bạ 

4 Nguyễn Văn Quỳnh BsCKI. HSCC BVĐKKV huyện Bắc Quang 

5 Hoàng Đức Anh ĐH Điều dưỡng BVĐKKV huyện Bắc Quang 

6 Hoàng Ngọc Thuật  CĐ Điều dưỡng BVĐKKV huyện Bắc Quang 

7 Lương Thị Hồng Hải Bác sĩ đa khoa BVĐK huyện Vị Xuyên 

8 Đỗ Thị Thu Huyền Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Vị Xuyên 

9 Nguyễn Văn Giang Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Vị Xuyên 

10 Nguyễn Mạnh Cường Bác sĩ CKI Bệnh viện YDCT 

11 Ma Văn Hưng ĐH Điều dưỡng Bệnh viện YDCT 

12 Giàng Thị Xa Điều dưỡng CĐ Bệnh viện YDCT 

13 Đặng Đức Kiên Bác sĩ đa khoa BVĐK Đức Minh 

14 Hoàng Đại Dương Điều dưỡng TH BVĐK Đức Minh 

15 Đoàn Hải Đăng Điều dưỡng TH BVĐK Đức Minh 

16 Nguyễn Lâm Thanh Hương Bác sĩ Bệnh viện Mắt 

17 Phạm Thị Nga Điều dưỡng TC Bệnh viện Mắt 

18 Phan Thị Thiện Điều dưỡng TC Bệnh viện Mắt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỚP 5 

BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA TẬP HUẤN CẤP CỨU, HỒI SỨC 

TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BV, ngày 20/9/2021) 

 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Trần Văn Hùng Bác sĩ CKI BVĐK huyện Bắc Mê 

2 Nguyễn Thị Gấm ĐH điều dưỡng BVĐK huyện Bắc Mê 

3 Nguyễn Thị Hằng CĐ Điều dưỡng BVĐK huyện Bắc Mê 

4 Lục Thị Duyên Bác sĩ đa khoa BVĐK Nà Trì 

5 Nguyễn Viết Mến Điều dưỡng TC BVĐK Nà Trì 

6 Lý Văn Hạnh ĐH Điều dưỡng BVĐK Nà Trì 

7 Đặng Hồng Quân Điều dưỡng TC BV Phổi Hà Giang 

8 Lê Mai Thủy Điều dưỡng CĐ BV Phổi Hà Giang 

9 Hoàng Thái Thịnh Điều dưỡng TC BV Phổi Hà Giang 

10 Nguyễn Kiên Trung BS Đa khoa BVĐK huyện Mèo Vạc 

11 Trương Văn Đông Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Mèo Vạc 

12 Triệu Minh Lưu Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Mèo Vạc 

13 Nguyễn Văn Tiến Bác sĩ đa khoa BVĐK huyện Quang Bình 

14 Hoàng Văn Bính Điều dưỡng BVĐK huyện Quang Bình 

15 Nguyễn Thị Hoài Điều dưỡng BVĐK huyện Quang Bình 

16 Trần Văn Thắng Bác sĩ BVĐKKV huyện Yên Minh 

17 Hầu Minh Tùng Điều dưỡng TH BVĐKKV huyện Yên Minh 

18 Dương Thị Thúy An Điều dưỡng ĐH BVĐKKV huyện Yên Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỚP 6 

BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA TẬP HUẤN CẤP CỨU, HỒI SỨC 

TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BV, ngày 20/9/2021) 

 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Sin Văn Thương CKI CN hồi sức cấp cứu BVĐK huyện Xín Mần 

2 Phan Thị Hiên Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Xín Mần 

3 Nguyễn Văn Hoàn Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Xín Mần 

4 Nguyễn Duy Thắng Bác sĩ BVĐKKV huyện Yên Minh 

5 Tải Đình Tâm Điều dưỡng CĐ BVĐKKV huyện Yên Minh 

6 Nguyễn Thị Nhung Điều dưỡng TH BVĐKKV huyện Yên Minh 

7 Tạ Thị Lệ Bác sĩ CKI BVĐK huyện Đồng Văn 

8 Hoàng Thị Thơm Điều dưỡng TC BVĐK huyện Đồng Văn 

9 Nguyễn Văn Thật Y sĩ đa khoa BVĐK huyện Đồng Văn 

10 Đặng Thị Nhật BSCKI Nhi BVĐK huyện Hoàng Su Phì 

11 Trần Xuân Hạnh Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Hoàng Su Phì 

12 Lù Seo Vượng Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Hoàng Su Phì 

13 Lò Thanh Cường Bác sĩ CKI BVĐK huyện Mèo Vạc 

14 Trương Thị Xuyên Điều dưỡng ĐH BVĐK huyện Mèo Vạc 

15 Đỗ Thị Khánh Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Mèo Vạc 

16 Ngô Đức Hợp Bác sĩ CKII Nội BVĐK Nà trì 

17 Lục Đức Giang Điều dưỡng ĐH BVĐK Nà Trì 

18 Nguyễn Ngọc Chiến Điều dưỡng TC BVĐK Nà trì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH LỚP 7 

BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG THAM GIA TẬP HUẤN CẤP CỨU, HỒI SỨC 

TÍCH CỰC ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-BV, ngày 20/9/2021) 

 

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn Đơn vị công tác 

1 Giàng Thị Máy Bs CKI Truyền nhiễm BVĐK huyện Quản Bạ 

2 Dương Hoàng Anh Điều dưỡng TC BVĐK huyện Quản Bạ 

3 Đinh Thị Thảo Điều dưỡng ĐH BVĐK huyện Quản Bạ 

4 Đinh Bá Lê Bs CKI Truyền nhiễm BVĐKKV huyện Bắc Quang 

5 Hoàng Thị Ánh Điều dưỡng CĐ BVĐKKV huyện Bắc Quang 

6 Trương Thúy Hằng Điều dưỡng CĐ BVĐKKV huyện Bắc Quang 

7 Nguyễn Thị Quyết Bác sĩ CKI Nhi BVĐK huyện Vị Xuyên 

8 Ngô Thị Thu Hường Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Vị Xuyên 

9 Lê Trung Tuyến Điều dưỡng ĐH BVĐK huyện Vị Xuyên 

10 Phúc Văn Phú Bác sỹ YHCT Bệnh viện YDCT 

11 Nguyễn Xuân Trường Điều dưỡng CĐ Bệnh viện YDCT 

12 Hoàng Văn Thùy Điều dưỡng CĐ Bệnh viện YDCT 

13 Mã Thị Hòa BSCKI BVĐK huyện Bắc Mê 

14 Nguyễn Thị Huế Điều dưỡng CĐ BVĐK huyện Bắc Mê 

15 Sằm Thị Khôi Điều dưỡng ĐH BVĐK huyện Bắc Mê 

16 Nguyễn Thanh Hiền Bác sĩ Bệnh viện Mắt 

17 Hoàng Quang Trung Y sĩ  Bệnh viện Mắt 

18 Điền Thị Dịu Điều dưỡng TC Bệnh viện Mắt 
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